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(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27  tháng 4  năm 2011

của Bộ Tài chính)

	Phụ lục I. Tổng hợp báo cáo về nợ công 

	1
	Mẫu số 1.01
	Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ phân theo loại chủ nợ và mục đích sử dụng.


	2
	Mẫu số 1.02
	Kế hoạch trả nợ nước ngoài của Chính phủ;

	3
	Mẫu số 1.03
	Kế hoạch vay trong nước của Chính phủ phân theo mục đích sử dụng và phương thức vay;

	4
	Mẫu số 1.04
	Kế hoạch trả nợ trong nước của Chính phủ.

	5
	Mẫu số 1.05
	Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ.

	6
	Mẫu số 1.06
	Kế hoạch trả nợ của các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ.

	7
	Mẫu số 1.07
	Kế hoạch vay của chính quyền địa phương phân theo phương thức vay;

	8
	Mẫu số 1.08
	Kế hoạch trả nợ của chính quyền địa phương.

	9
	Mẫu số 1.09
	Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ phân theo loại chủ nợ.

	10
	Mẫu số 1.10
	Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ.

	11
	Mẫu số 1.11
	Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ.

	12
	Mẫu số 1.12
	Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh.

	13
	Mẫu số 1.13
	Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay và trả nợ trong nước của Chính quyền địa phương.

	14
	Mẫu số 1.14
	Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ công.

	Phụ lục II. Tổng hợp, báo cáo về vay và trả nợ của chính quyền địa phương

	1
	Mẫu số 2-01
	Kế hoạch vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

	2
	Mẫu số 2-02
	Thực hiện vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương




	Phụ lục III. Tổng hợp, báo cáo về cho vay lại từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ


	1
	Mẫu số 3-01
	Nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại

	2
	Mẫu số 3-02
	Kế hoạch rút vốn các khoản vay nước ngoài về cho vay lại

	3
	Mẫu số 3-03
	Kế hoạch trả nợ của các khoản vay về cho vay lại

	4
	Mẫu số 3-04
	Thực hiện rút vốn vay về cho vay lại

	5
	Mẫu số 3-05
	Thực hiện thu hồi nợ cho vay lại

	Phụ lục IV. Tổng hợp, báo cáo về nợ nước ngoài của doanh nghiệp

	1
	Mẫu số 4-01
	Tổng hợp tình hình đăng ký các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

	2
	Mẫu số 4-02
	Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp

	3
	Mẫu số 4-03
	Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn

	Phụ lục V. Công khai thông tin về nợ công

	1
	Mẫu số 5-01
	Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

	2
	Mẫu số 5-02
	Vay và trả nợ của Chính phủ.

	3
	Mẫu số 5-03
	Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh.

	4
	Mẫu số 5-04
	Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương.

	5
	Mẫu số 5-05
	Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.
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